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1 100 1 Phan Thị Thư Nữ 3 12 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7310101: Kinh tế B00 8 7.75 8.75 24.87

2 200 1 Cao Thị Dung Nữ 13 2 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7310101: Kinh tế A00 7.7 8.8 8.6 25.43

3 200 1 Hồ Thị Linh Duyên Nữ 7 2 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7310101: Kinh tế D01 7.8 7.7 7.5 23.47

4 200 1 Chu Thị Linh Nữ 15 11 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7310101: Kinh tế D01 8.8 7.6 7.8 24.39

5 200 1 Cao Thị Thanh Tâm Nữ 26 1 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7310101: Kinh tế A00 7.7 8.1 8.3 24.49

6 200 1 Nguyễn Đức Thành Nam 27 11 1997 2015 KV3 Khá Tốt 7310101: Kinh tế A00 8 7.5 8.1 23.60

7 200 1 ĐẶNG THỊ TRÀ Nữ 8 5 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7310101: Kinh tế B00 8.9 8 8.8 25.99

8 200 1 Trương Thị Hà Vi Nữ 12 6 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7310101: Kinh tế A01 8.8 8.9 8.1 26.08

9 200 1 Cao Thị Hải Yến Nam 8 4 2004 2022 KV1 Khá Tốt 7310101: Kinh tế A00 7.1 7.8 7.1 22.75

10 100 1 Lê Xuân Hiếu Nam 23 4 2005 2023 KV1 Khá Tốt 7310201: Chính trị học C19 7.5 7 8.75 23.925

11 100 1 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Nữ 2 10 2005 2023 KV1 Khá Tốt 7310201: Chính trị học C00 8.5 7.5 8 24.60

12 200 1 TÔ HƯƠNG GIANG Nữ 21 9 2005 2023 KV1 Khá Tốt 7310201: Chính trị học C00 8.3 6.4 8.6 23.97

13 200 1 ĐÀM THỊ HUẾ Nữ 19 4 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7310630: Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) C00 9 8.1 8.3 25.55

14 200 1 Phạm Diệu Linh Nữ 30 6 2005 2023 KV3 Giỏi Tốt 7310630: Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) C00 8 8 8 24.00

15 100 1 Phạm Trần Hải Anh Nữ 17 9 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh D01 8.5 5.8 6.8 21.60

16 100 1 Đặng Công Danh Nam 8 2 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh D01 8.75 7.2 7.8 23.96

17 100 1 Bùi Thị Khánh Huyền Nữ 28 9 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh D01 8.25 6.6 4 19.35

18 100 1 Nguyễn Thị Linh Nữ 21 11 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh D01 8.25 8 6.2 22.95

19 100 1 Nguyễn Thị Hà Thu Nữ 7 3 2005 2023 KV1 Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh A00 8.2 8 7.25 24.11

20 200 1 Nguyễn Tuấn Anh Nam 17 1 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh A00 9 8.8 8.6 26.64

21 200 1 VŨ THỊ QUỲNH ANH Nữ 7 6 2001 2019 KV3 Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh A01 8.4 8.9 9 26.30

22 200 1 Mai Dương Gia Bảo Nam 10 3 2004 2022 KV2 Khá Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh D01 7.9 7.8 7.5 23.43

23 200 1 Trần Thị Ngọc Bé Nữ 6 11 2001 2019 01 KV3 Khá Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh A00 6.5 7.6 7.2 23.30

24 200 1 Vương Thị Hồng Lê Nữ 26 4 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh D01 8.7 7.2 8 24.31

25 200 1 Lê Văn Lưu Nam 30 4 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh B00 9 8.6 8.4 26.27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHV ngày              /9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
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26 200 1 Trần Thị Ngọc Nữ 18 9 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh D01 8 7.3 8.5 24.21

27 200 1 Vương Thị Thoa Nữ 5 3 2005 2023 KV1 Khá Tốt 7340101: Quản trị kinh doanh A00 8.7 9.1 8.8 26.94

28 100 1 Lê Thúy Hằng Nữ 6 10 2004 2022 KV1 Khá Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng D01 8 7.2 6.4 22.35

29 100 1 Lê Hữu Hậu Nam 6 5 2005 2023 KV1 Khá Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng A00 7 6.75 7.75 22.25

30 100 1 Phan Thị Khánh Huyền Nữ 4 11 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng D01 8.75 7.4 6.2 22.60

31 100 1 Nguyễn Phương Thùy Nữ 5 8 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng D07 8 8.25 7.2 23.67

32 100 1 Phạm Thị Cẩm Tú Nữ 16 5 2004 2022 KV2_NT Giỏi Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng A00 7.6 8.25 8.75 24.96

33 200 1 Hoàng Thị Lan Linh Nam 22 6 2004 2023 KV1 Khá Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng D01 8.1 6.8 6.5 22.15

34 200 1 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Nữ 2 4 2005 2023 KV2 Khá Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng D01 7.5 5.6 8.7 22.05

35 200 1 Nguyễn Thị Huyền Nhung Nữ 25 8 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng D01 9.3 9.3 8.2 26.91

36 200 1 Nguyễn Phương Thanh Nữ 8 12 2005 2023 KV1 Giỏi Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng A00 8.7 8.4 9.3 26.76

37 200 1 Nguyễn Phương Thảo Nữ 14 1 2005 2023 KV1 Giỏi Tốt 7340201: Tài chính ngân hàng D01 8.3 8.5 9.1 26.31

38 100 1 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 2 12 2004 2022 KV2 Khá Tốt 7380101: Luật C00 9 9.25 8.75 27.10

39 100 1 Trần Thị Thuý Hằng Nữ 12 9 2005 2023 KV1 Giỏi Tốt 7380101: Luật C00 8.5 8.25 5.25 22.75

40 100 1 Hồ Văn Lương Nam 3 11 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7380101: Luật C00 7.5 6.25 6.5 20.75

41 200 1 Moong Văn Chương Nam 27 11 2004 2022 01 KV1 Khá Tốt 7380101: Luật A00 7.4 7.5 7.7 25.31

42 200 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 18 6 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7380101: Luật C00 8.4 7.9 8.1 24.77

43 200 1 Trần Thị Thu Hiền Nữ 2 10 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7380101: Luật C00 7.9 7.6 8.1 24.03

44 200 1 Nguyễn Thị Hương Ngoan Nữ 2 10 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7380101: Luật C00 8.1 7.2 7 22.80

45 200 1 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 23 3 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7380101: Luật C00 7.9 7.8 7.4 23.56

46 200 1 Đinh Quang Thắng Nam 30 9 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7380101: Luật A00 8.1 8.9 8.6 25.89

47 200 1 Trịnh Minh Tuấn Nam 19 10 2005 2023 KV2 Khá Khá 7380101: Luật C00 6.9 6.2 7.1 20.45

48 100 1 Dương Đức Huy Nam 19 7 2005 2023 01 KV1 Giỏi Tốt 7380107: Luật kinh tế C00 6.75 7.75 8 25.25

49 100 1 TRẦN THỊ MAI HUYỀN Nữ 19 1 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7380107: Luật kinh tế C00 7.25 5.25 7 20.00

50 100 1 Hồ Thị Ngọc Nữ 7 6 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7380107: Luật kinh tế C00 8 8.5 4.25 21.25

51 100 1 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 18 1 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7380107: Luật kinh tế C00 9.25 8.5 9 26.97

52 100 1 Đinh Văn Quyến Nam 7 10 2005 2023 KV1 Khá Tốt 7380107: Luật kinh tế C00 7.75 7.75 6.5 22.75

53 200 1 Phan Thị Thuỳ Dung Nữ 10 8 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7380107: Luật kinh tế C00 9.3 9.7 9.8 28.84

54 200 1 Phan Thị Khánh Hiếu Nữ 2 9 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7380107: Luật kinh tế C00 8.6 8.8 8.9 26.42

55 200 1 Hoàng Anh Tài Nam 3 5 2005 2023 KV2 Khá Tốt 7380107: Luật kinh tế C00 6.5 7.5 7.3 21.55

56 200 1 Thái Thị Thanh Nữ 4 10 2004 2022 KV2 Khá Tốt 7380107: Luật kinh tế C00 7.3 7.1 8.5 23.14

Page 2 of 4



Stt
Mã 

PT
NV Họ và Tên

Giới 

tính

ngày 

sinh

tháng 

sinh

năm

 sinh

Năm 

TN

Đối

tượng
Khu vực

Học 

lực

 12

Hạnh 

kiểm

 12

Mã ngành: Ngành trúng tuyển

Mã 

tổ 

hợp

Môn 1 Môn 2 Môn 3
Tổng 

điểm

57 100 1 Nguyễn Đăng Đàn Nam 14 4 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7480101: Khoa học máy tính A00 8.2 8.25 8 24.64

58 100 1 Đào Xuân Dương Nam 26 3 2005 2023 KV1 Giỏi Tốt 7480101: Khoa học máy tính A00 8 5.75 7 21.50

59 100 1 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 16 9 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7480101: Khoa học máy tính D01 7.75 7.4 6.4 22.05

60 100 1 Nguyễn Đình Lý Nam 16 8 2004 2022 KV2_NT Khá Tốt 7480101: Khoa học máy tính D01 8.5 7.6 6.4 23.00

61 100 1 Nguyễn Trọng Vinh Nam 29 11 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7480101: Khoa học máy tính D01 8.25 7.6 5.4 21.75

62 200 1 Nguyễn Văn Ân Nam 9 1 2004 2023 KV2 Giỏi Tốt 7480101: Khoa học máy tính A00 8.9 8.4 8.6 26.04

63 200 1 Nguyễn Khánh Ly Nữ 22 4 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7480101: Khoa học máy tính D01 8.6 7 8.1 24.12

64 200 1 Nguyễn Xuân Thắng Nam 25 4 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7480101: Khoa học máy tính A00 8.1 8.7 8.6 25.55

65 200 1 Nguyễn Hoàng Trung Nam 23 10 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7480101: Khoa học máy tính A00 7.5 8.5 8.2 24.59

66 100 1 Nguyễn Viết Đồng Nam 10 1 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7510301: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 7 6.75 7 21.25

67 200 1 Trần Công Phú Nam 26 3 2004 2023 KV1 Khá Tốt 7510301: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 8.1 8.4 7.8 24.87

68 200 1 Nguyễn Như Cường Nam 20 1 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7520207: Kỹ thuật điện tử - viễn thông B00 7.3 8.3 8.1 24.12

69 200 2 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 22 4 2002 2020 KV3 Khá Tốt 7520207: Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 8.3 7.8 7.5 23.60

70 200 1 Trần Bá Nam Nam 6 11 2004 2022 KV2 Giỏi Tốt 7520207: Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 8.2 8.1 8.1 24.59

71 200 1 Nguyễn Bá Quảng Nam 6 12 2004 2022 KV1 Giỏi Tốt 7520207: Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 8.3 8.5 7.4 24.78

72 100 1 Hoàng Trọng Anh Nam 15 8 2005 2023 KV2_NT Trung bình Tốt 7580201: Kỹ thuật xây dựng D01 7.75 7.2 3.4 18.85

73 100 1 LÊ ĐỨC ANH Nam 18 6 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7580201: Kỹ thuật xây dựng D01 7.25 7.4 5.4 20.55

74 200 1 Lê Gia Bảo Nam 14 4 2004 2022 KV2 Khá Tốt 7580201: Kỹ thuật xây dựng B00 7 8.8 9.1 25.07

75 200 1 Võ Đình Nguyên Nam 1 10 2005 2023 KV1 Khá Tốt 7580201: Kỹ thuật xây dựng D01 7.8 6.2 6.8 21.55

76 200 1 Trần Văn Võ Ánh Nam 21 11 2005 2023 KV1 Trung bình Tốt 7580205: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông B00 6.3 7.7 7.5 22.25

77 200 1 Nguyễn Ngọc Nam Hải Nam 2 1 2004 2022 03 KV1 Khá Tốt 7580205: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 8.5 8.7 7.7 26.77

78 200 1 Phan Anh Vương Nam 2 6 2004 2022 KV1 Khá Tốt 7580205: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 7.8 7.1 7.6 23.25

79 100 1 Phan Duy Khánh Nam 23 5 2005 2023 01 KV1 Giỏi Tốt 7580301: Kinh tế xây dựng A00 8.4 7.25 7 25.35

80 100 1 Hoàng Anh Thư Nữ 6 11 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7580301: Kinh tế xây dựng D01 8.25 7.8 8 24.45

81 200 1 LÊ HUY HOÀN Nam 11 6 2004 2022 KV2_NT Khá Tốt 7580301: Kinh tế xây dựng A00 8 7.8 7.8 24.03

82 200 1 Trương Thị Như Nam 5 11 2005 2023 KV2 Khá Tốt 7580301: Kinh tế xây dựng D01 8.1 7.3 7.4 23.04

83 200 1 Nguyễn Thị Uyên Nữ 28 7 2003 2021 KV3 Giỏi Khá 7580301: Kinh tế xây dựng D01 6.9 7.5 6.1 20.50

84 200 1 Nguyễn Tuấn Quang Nam 30 11 2005 2023 KV1 Giỏi Tốt 7620109: Nông học A00 8.6 8.7 8.7 26.40

85 100 1 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 28 10 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7640101: Thú y

 D01 8 6.6 4.6 19.70

86 200 1 Nguyễn Huy Hiếu Nam 25 4 2005 2023 KV2 Giỏi Tốt 7640101: Thú y

 A00 7.2 7.9 8.1 23.43

87 200 1 Đàm Thị Lê Na Nữ 3 5 2005 2023 KV1 Khá Tốt 7640101: Thú y

 B00 7 7.3 7.9 22.95
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88 100 1 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 6 2 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7720301: Điều dưỡng C08 8.75 7.5 6.5 23.23

89 100 1 Mùa Mai Phương Nữ 20 3 2005 2023 01 KV1 Giỏi Tốt 7720301: Điều dưỡng B00 7.4 7.5 6 23.65

90 200 1 Phan Thị Quỳnh Anh Nữ 17 11 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7720301: Điều dưỡng C08 7.5 7.3 7.6 22.90

91 200 1 Võ Phạm Ngọc Diệp Nữ 25 7 2005 2023 KV2 Khá Tốt 7720301: Điều dưỡng C08 8.8 7.9 7.5 24.39

92 200 1 Hồ Thị Hương L Nữ 16 4 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7720301: Điều dưỡng B00 7.2 7.3 8.7 23.65

93 200 1 Phan Thị Hồng Mai Nữ 4 3 2005 2023 KV2_NT Khá Tốt 7720301: Điều dưỡng C08 8.3 6.7 7.7 23.19

94 200 1 Hoàng Thị Phương Nữ 8 3 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7720301: Điều dưỡng D13 8.5 8.3 8.6 25.71

95 200 1 Bùi Thị Mỹ Tâm Nữ 15 2 2004 2022 KV2_NT Giỏi Tốt 7720301: Điều dưỡng D13 8.5 7.8 7.7 24.40

96 200 1 Nguyễn Thị Thuỳ Nữ 18 4 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7720301: Điều dưỡng C08 8.3 7.7 8.1 24.49

97 200 1 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 26 6 1999 2017 KV3 Khá Tốt 7720301: Điều dưỡng D13 7.8 7 7.6 22.40

98 200 1 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nam 4 2 2005 2023 KV1 Giỏi Tốt 7720301: Điều dưỡng C08 8.2 8.9 8.1 25.68

99 200 1 Trần Thị Lài Nữ 18 8 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7760101: Công tác xã hội A00 8.4 8.9 8.5 26.08

100 200 1 Nguyễn Văn Thạch Nam 2 1 2003 2021 KV3 Khá Khá 7760101: Công tác xã hội C00 7.1 6.7 7.8 21.60

101 100 1 Nguyễn Hữu Đạt Nam 1 10 2005 2023 KV2_NT Giỏi Tốt 7850101: Quản lý tài nguyên và môi trường D01 5.5 7 7.2 20.20

102 100 1 Võ Trần Quang Huy Nam 26 9 2005 2023 KV2 Khá Tốt 7850103: Quản lý đất đai A00 8 7.25 7.75 23.23

Danh sách có 102 thí sinh trúng tuyển./.
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